 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

BẢN GIẢI TRÌNH 
NỘI DUNG THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
ĐỐI VỚI TCTD, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

I- Sự cần thiết xây dựng Thông tư:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Các TCTD quy định:

- Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ. (Khoản 3 Điều 40)


- Trước khi kết thúc năm tài chính, TCTD, chi nhánh NHNNg phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của NHNN để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo”. (Khoản 1 Điều 42)


- Việc thực hiện kiểm toán độc lập đối với TCTD là hợp tác xã thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 75 của Luật này. (Khoản 4 Điều 42)


- Ngân hàng hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân phải có kiểm toán nội bộ, hệ thống kiểm soát nội bộ và thực hiện kiểm toán độc lập theo quy định của NHNN. (Khoản 3 Điều 75)

Theo các quy định nêu trên, NHNN có trách nhiệm hướng dẫn về:

- Điều kiện lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động của tất cả các loại hình TCTD, chi nhánh NHNNg.

- Quy định về kiểm toán độc lập đối với Ngân hàng hợp tác xã, QTDND.

- Quy định nội dung đánh giá của tổ chức kiểm toán độc lập đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

2. Quy định hiện tại của NHNN và những vấn đề cần bổ sung:

- Hiện nay, NHNN đã có Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 ban hành quy chế về kiểm toán độc lập đối với các TCTD, trong đó cũng đã quy định về đối tượng, phạm vi, kết quả kiểm toán độc lập; tiêu chuẩn, điều kiện lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, kiểm toán viên hành nghề, đại diện lãnh đạo kiểm toán tham gia kiểm toán tổ chức tín dụng (không bao gồm QTDND, NH hợp tác xã, tổ chức tài chính vi mô)

- Ngân hàng Nhà nước đã có Công văn số 2366/NHNN-TTGSNH ngày 24/3/2011 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg, chi nhánh NHNN tổng kết việc thực hiện Quyết định 121 và đề xuất nội dung Thông tư thay thế Quyết định 121. Cơ quan TTGSNH đã tổng hợp ý kiến các đơn vị nêu trên (Phụ lục đính kèm) và tiếp thu xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Quyết định 121.

3- Sự cần thiết ban hành Thông tư thay thế Quyết định 121:
- Ngày 29/3/2011, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật kiểm toán độc lập, trong đó có những quy định cụ thể về kiểm toán độc lập;

- Theo Luật tổ chức tín dụng năm 2010 nêu trên, NHNN có trách nhiệm hướng dẫn về: (i) Điều kiện lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hoạt động của tất cả các loại hình TCTD, chi nhánh NHNNg. (ii) Quy định về kiểm toán độc lập đối với Ngân hàng hợp tác xã, QTDND. (iii) Đánh giá của của tổ chức kiểm toán độc lập đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Quyết định 121 bộc lộ những bất cập cần bổ sung, chỉnh sửa, cụ thể:

+ Về đối tượng: Cần bổ sung đối tượng là Ngân hàng hợp tác xã, QTDND, tổ chức tài chính vi mô, và bỏ đối tượng là QTDNDTW, thay thế khái niệm tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNg (vì theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 thì trong khái niệm về TCTD không có chi nhánh NHNNg. 
+ Bổ sung quy định về kết quả kiểm toán, cụ thể: nếu kết quả kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập thì TCTD phải thực hiện kiểm toán lại…(theo Điều 42 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010)

+ Rà soát các quy định phù hợp với Luật kiểm toán độc lập.
- Hiện NHNN chưa có quy định cụ thể về nội dung đánh giá của của tổ chức kiểm toán độc lập đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Từ các lý do trên, việc ban hành Thông tư quy định về kiểm toán độc lâp TCTD, chi nhánh NHNNg để hướng dẫn thi hành Luật các TCTD năm 2010 và để thay thế cho Quyết định 121 để phù hợp với Luật kiểm toán độc lập về đối tượng, về nội dung kiểm toán độc lập là cần thiết.
II- Nội dung Thông tư:

1. Tên Thông tư

Theo Luật các TCTD năm 2010 thì TCTD không bao gồm chi nhánh NHNNg. Do đó, tên Thông tư bao gồm cả TCTD và chi nhánh NHNNg để thể hiện rõ về đối tượng điều chỉnh.

2. Căn cứ xây dựng Thông tư
Hiện Luật kiểm toán độc lập đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012. Tuy nhiên, khi đối chiếu các quy định của Luật kiểm toán độc lập với các quy định của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập (Nghị định 105); Nghị định số 30/2009/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105; Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105 cho thấy các nội dung tại các Nghị định 105 và các văn bản sửa đổi và hướng dẫn Nghị định 105 đều đã được đưa vào Luật kiểm toán độc lập. Do đó, Dự thảo đã không đưa vào phần căn cứ xây dựng Thông tư Nghị định 105 và các văn bản sửa đổi và hướng dẫn Nghị định 105 mà thay vào đó là Luật Kiểm toán độc lập.
3. Đối tượng áp dụng 

3.1- Theo khoản 3 Điều 40; khoản 1, khoản 2 khoản 4 Điều 42 và khoản 3 Điều 75 Luật Các TCTD thì đối tượng của Thông tư bao gồm tất cả các tổ chức tín dụng và chi nhánh NHNNg.
Dự thảo trừ các ngân hàng chính sách (bao gồm NHCSXH và VDB) vì: 
- Theo Điểm 5 Mục III Thông tư số 12/2006/TT-BTC ngày 21/2/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các TCTD quy định: “Chậm nhất là 30 ngày trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng phải lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật về kiểm toán để kiểm toán các hoạt động của mình. Kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng phải được gửi cho Bộ Tài chính.” Tuy nhiên, việc kiểm toán độc lập không áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội. Do đó, để phù hợp với quy định trên Dự thảo loại trừ đối với đối tượng là Ngân hàng chính sách xã hội.
Dự thảo cũng loại trừ đối với đối tượng là Ngân hàng Phát triển Việt Nam vì Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng chính sách xã hội đều là các ngân hàng chính sách do Chính phủ thành lập, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, nhằm thực hiện các chính sách kinh tế xã hội của Nhà nước. 

3.2. Bổ sung đối tượng điều chỉnh là các doanh nghiệp kiểm toán độc lập, kiểm toán viên, kiểm toán viên hành nghề.

4. Phạm vi kiểm toán độc lập
4.1. Kiểm toán báo tài chính: 
- Dự thảo quy định phạm vi kiểm toán độc lập là báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng (bao gồm: Báo cáo tài chính của pháp nhân tổ chức tín dụng và báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức tín dụng) và báo cáo tài chính của chi nhánh NHNNg.

Lý do: Hiện nay, các tổ chức tín dụng ở Việt Nam đã phát triển lớn mạnh cả về quy mô, mạng lưới hoạt động ở trong nước, nước ngoài; phát triển cả về việc thành lập công ty con, hoạt động góp vốn, mua cổ phần... Do đó, để đánh giá hoạt động của các tổ chức tín dụng một cách toàn diện, chính xác, Dự thảo yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện tổ chức kiểm toán độc lập để:
+ Kiểm toán đối với báo cáo tài chính của pháp nhân tổ chức tín dụng hoặc báo cáo tài chính hợp nhất của tổ chức tín dụng đối với tổ chức tín dụng thuộc đối tượng phải hợp nhất theo quy định;

 + Kiểm toán đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg.
- Theo khoản 3 Điều 40 quy định: Hoạt động của hệ thông kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg phải được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ.

Điều 7 Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 về việc ban hành quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng quy định: “Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng phải được kiểm toán nội bộ kiểm tra, đánh giá một cách độc lập. Việc kiểm tra, đánh giá một cách độc lập phải được thực hiện bởi bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc tổ chức kiểm toán độc lập hoặc một tổ chức khác có đủ trình độ và khả năng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá độc lập theo quy định của NHNN.”
Như vậy, theo các quy định trên, NHNN phải quy định việc đánh giá đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng.

Do đó, phạm vi của Dự thảo Thông tư bao gồm cả việc đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Về quy định đối với việc đánh giá hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ, Ban soạn thảo thấy rằng có hai vấn đề cần cân nhắc:
+ Thứ nhất: Đánh giá hàng năm hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg là thực hiện kiểm toán độc lập hàng năm đối với hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg. Dự thảo dự kiến quy định việc tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá đối với hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg cũng phải tuân thủ các quy định về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập, tiêu chuẩn kiểm toán viên theo quy định tại Thông tư này và các quy định pháp luật hiện hành về kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo chất lượng của báo cáo đánh giá hoạt động hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh NHNNg.
Đề nghị các đơn vị góp ý kiến cụ thể về vần đề này.

+ Thứ hai: 

Theo quy định tại Quyết định 36 đối với hệ thống kiểm soát nội bộ nêu trên thì hệ thống kiểm tra, kiểm soát của tổ chức tín dụng là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng được thiết lập trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và được tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các rủi ro và đạt được các mục tiêu mà tổ chức tín dụng đã đặt ra. 
Theo quy định trên, nếu hàng năm tổ chức tín dụng phải thực hiện đánh giá toàn bộ hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ thì sẽ tăng chi phí thuê kiểm toán độc lập và cần thêm thời gian để thực hiện kiểm toán. Vì vậy, có 02 phương án để xử lý vấn đề này:
Phương án 1: Hàng năm, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá việc tuân thủ hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước trong việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ (Hiện nay, NHNN đang xây dựng Thông tư thay thế Quyết định số 36/2006/QĐ-NHNN ngày 01/8/2006 về việc Ban hành Quy chế kiểm tra, kiểm soát nội bộ của TCTD) và đánh giá hiệu quả hoạt động trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các rủi ro và đạt được các mục tiêu mà tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đề ra.
Phương án 2: Hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán chỉ kiểm toán đối với báo cáo hàng năm của kiểm toán nội bộ về hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Theo ý kiến của Ban soạn thảo, thực hiện theo phương án 1 thì Thông tư sẽ hướng dẫn đầy đủ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng; trong khi thực hiện theo phương án 2 thì phạm vi hướng dẫn sẽ bị thu hẹp. Vì vậy, chi phí thuê kiểm toán độc lập đối với phương án 2 có thể thấp hơn so với phương án 1.

Đề nghị các đơn vị góp ý kiến cụ thể về vần đề này.
4.2. Khuyến khích kiểm toán:

Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng dược quy định rõ ràng, cụ thể để đảm bảo cho các tổ chức tín dụng hoạt động an toàn hiệu quả. Tuy nhiên, việc các tổ chức tín dụng tuân thủ quy định nêu trên rất khó kiểm soát (đa phần chỉ kiểm soát được thông qua thanh tra tại chỗ - là việc mà không phải lúc nào Cơ quan quản lý cũng thực hiện được). Do đó, Dự thảo có quy định: Ngân hàng Nhà nước khuyến khích các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kiểm toán việc tuân thủ các quy định về hạn chế để đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng trong năm tài chính.

5. Phương thức kiểm toán
Theo Quyết định 121 thì các tổ chức tín dụng lựa chọn đơn vị kiểm toán theo phương thức đầu thầu. Tuy nhiên, Dự thảo chia làm hai loại đối tượng:
- Đối với tổ chức tín dụng là doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu: Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch.
- Đối với các TCTD khác và chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc chỉ định: Đối với các TCTD khác có thể chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập để giảm chi phí. Riêng đối với chi nhánh NHNNg thường chỉ định tổ chức kiểm toán độc lập theo ngân hàng mẹ.

6. Thẩm quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán
- Theo quy định tại Điều 67, Điều 72 Luật các TCTD thì thẩm quyền lựa chọn tổ chực kiểm toán đối với TCTD là công ty TNHH một thành viên, hai thành viên  là Hội đồng thành viên.
- Đối với TCTD cổ phần Dự thảo quy định do Đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị. 

- Đối với tổ chức tín dụng là hợp tác xã Dự thảo quy định do Đại hội thành viên quyết định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định (đối với trường hợp Điều lệ của tổ chức tín dụng có quy định).

-  Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài Dự thảo quy định do Tổng giám đốc chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định 
7. Tiêu chuẩn lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên hành nghề và người đại diện lãnh đạo doanh nghiệp kiểm toán:
- Dự thảo quy định điều kiện lựa chọn doanh nghiệp, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh NHNNg vì các đơn vị được kiểm toán nêu trên có quy mô lớn, hoạt động phức tạp, do đó để chất lượng kiểm toán độc lập được đảm bảo cần phải quy định tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp, kiểm toán viên hành nghề thực hiện kiểm toán các đơn vị này.
- Đối với QTDND: Hiện nay, để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống QTDND và từng bước phát triển hệ thống QTDND an toàn và bền vững, việc yêu cầu bắt buộc các QTDND kiểm toán độc lập là cần thiết để tránh đổ vỡ hàng loạt. Ngoài ra, NHNN đang xây dựng Đề án thành lập tổ chức kiểm toán QTDND theo hướng phải thực hiện kiểm toán QTDND và kiểm toán độc lập đối với QTDND là bắt buộc.

Việc kiểm toán độc lập QTDND có liên quan đến khả năng tài chính của QTDND, hơn nữa, hoạt động của QTDND còn đơn giản và quy mô nhỏ, nên việc lựa chọn đơn vị kiểm toán chỉ cần là những tổ chức kiểm toán độc lập được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập, không cần phải có quy định riêng biệt về điều kiện đối với doanh nghiệp kiểm toán như tổ chức tín dụng là ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.
- Đối với tổ chức tài chính vi mô, ở Việt Nam hiện nay mới chỉ có 01 tổ chức và quy mô còn rất nhỏ, do đó Dự thảo cũng không quy định việc lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán như đối với QTDND.
8. Về việc kiểm toán lại
Luật các TCTD 2010 quy định: TCTD phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập (khoản 3 Điều 42). Do đó, Dự thảo quy định thành một Điều riêng về kiểm toán độc lập lại.
                                                        NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
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